PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ TỐI THIỂU
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)

	STT
	Trang thiết bị y tế phòng cắt cơn, giải độc
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Ống nghe
	cái
	02

	2
	Huyết áp kế
	bộ
	01

	3
	Nhiệt kế y học 42oC
	cái
	02

	4
	Bộ khám tai mũi họng
	bộ
	01

	5
	Bộ tiểu phẫu thuật và hộp đựng
	bộ
	01

	6
	Hộp dụng cụ y tế (dao, kéo, panh, cầm máu)
	
	

	7
	Bộ mở, đặt khí quản
	bộ
	01

	8
	Bình ôxy nhỏ (3 khối)
	cái
	01

	9
	Bóng bóp tay trợ hô hấp
	bộ
	01

	10
	Máy hút đờm nhỏ (cơ động)
	cái
	01

	1
	Đèn gù
	cái
	02

	12
	Đèn hồng ngoại
	cái
	01

	13
	Đèn khử trùng cực tím (AVB)
	bộ
	02

	14
	Máy hủy kim tiêm
	cái
	01

	15
	Máy điện châm
	cái
	01

	16
	Máy massage
	cái
	01

	17
	Cọc truyền dịch
	cái
	02

	18
	Tủ thuốc
	cái
	01

	19
	Bô vịt
	cái
	01

	20
	Bộ thụt tháo
	cái
	02

	21
	Bộ rửa dạ dày
	bộ
	01

	22
	Nồi hấp dụng cụ
	bộ
	01

	23
	Tủ đầu giường
	cái
	10

	24
	Xe đẩy phát thuốc
	cái
	01

	25
	Xe đẩy dụng cụ có bánh xe
	cái
	01

	26
	Băng ca xếp
	cái
	02

	27
	Giường cấp cứu
	cái
	01

	28
	Xe đạp lực kế
	cái
	01

	29
	Dụng cụ, phương tiện phục hồi chức năng
	
	


